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THÔNG T ư
Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thòi hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ  
nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 thảng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 2017;

Cân cứ Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ về hội nghị 
Chính phủ với địa phươtĩg và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 năm 2023 
và Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chỉnh phủ về giải pháp hỗ trợ 
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời song: tiêu dùng;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;

Thắng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 
việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
và giữ nguyên nhỏm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khỏ khăn.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài cơ câu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhăm hô trợ khách hàng gặp 
khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khỏ khăn trả nợ 
vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài.
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2. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ 
khách hàng là to chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 
giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Điều 3. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng 
rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng thực 
hiện theo quy định tại Thông tư này; các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, phân loại nợ, trích ỉập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không quy 
định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan.

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 4. Cơ cấu lai thòi han trả nơ• # *

Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm 
cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 
09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triến 
nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) trên cơ sở đề nghị của khách 
hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
và đáp ứng các quy định sau đây:

1. Dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động 
cho vay, cho thuê tài chính.

2. Phát sinh nghTa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc 
quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo 
hợp đồng, thoa thuận.

4. Được tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách 
hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa 
thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án 
trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận.

5. Khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh 
giá có khả năng trả nợ đầv đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu 
lại.

6. Tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.
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7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được 
xác định phù họp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 
tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

8. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 
này được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu iực đến hết ngày 30/6/2024.

Điều 5. Giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm 
nợ đối với khoản nợ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
(sau đây là khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ) theo quy định tại Thông tư 
này như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng 
rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tô chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điêm gân nhât trước khi cơ câu lại 
thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này.

2. Khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo 
quy định tại khoản 1 Điều này còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại, íổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải áp dụng nguyên tãc điêu chỉnh, 
phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn theo quy định của Thông đôc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vê phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 
trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng đê xử lý rủi ro trong hoạt 
động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ theo quy định tại khoản 1 Điều này quá hạn theo thời hạn cơ câu lại mà 
không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiêp tục cơ câu lại 
thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, thì tô chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ theo quy định của Thông đôc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 
trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng đê xử lý rủi ro trong hoạt 
động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Đối với số lãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ đủ tiêu chuân (nhóm 1) theo quy định tại Thông tư này, kê từ 
ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 
phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc 
thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của pháp luật 
về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 6. Trích lập dự phòng rủi ro

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự 
phòng cụ thể đối với khách hàng có số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo 
quy định tại Thông tư này như sau:

a) Căn cứ quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trích 
lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng



nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập 
số tiền dự phòng cụ thê đôi với toàn bộ dự nợ của khách hang theo ket qua phan 
loại nợ quy định tại Điều 5 Thông tư này đối với khoản nợ được giữ nguyên nhóm 
nợ và kết quả phân loại nơ đôi với dư nợ còn lại của khách hang theo quy đinh 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, 
phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng đê xử lý rủi ro 
trong hoạt đọng của tổ chưc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định số tiên dự 
phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kêt quả phân 
loại nợ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vê phân loại 
tài sản có, mưc trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 
phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài (không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Điêu 
5 Thông tư này).

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định số tiền dự 
phòng cụ thể phải trích bô sung theo công thức sau:

Số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung = A - B

Trong đó:
- A: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích quy định tại điêm b khoản 1 Điêu này.

- B: Số tiền dự phòng cụ thể đã trích quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

d) Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung được xác định theo 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều này là dương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài thực hiện trích bổ sung dự phòng cụ thê như sau:

(i) Đến thời điểm 31/12/2023: Tối thiểu 50% số tiền dự phòng cụ thể phải 
trích bổ sung;

(ii) Đến thời điểm 31/12/2024; Trích thêm số còn lại để đủ 100% số tiền dự 
phòng cụ thể phải trích bô sung.

2. Tổ chức tín đụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự 
phòng chung đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kêt quả phân loại nợ được 
xác định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điêu này.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm về 
quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại 
Thông tư này, thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ đảm bảo giám sát chặt chẽ, an 
toàn phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ câu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ để trục lợi.

2 Ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ theo quy định của Thông tư này đê thực hiện thông nhât trong toàn hệ 
thống, trong đó quy định cụ thể các nội dung sau:
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a) Tiêu chí xác định số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này;

b) Trình tự, thủ tục, phân công, phân cấp, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá 
nhân, bộ phận trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm 
nợ bảo đảm nguyên tắc cá nhân, bộ phận quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 
giữ nguyên nhóm nợ không là cá nhân, bộ phận phê duyệt cấp tín dụng, trừ trường 
hợp việc cấp tín dụng do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám 
đốc/Giám đốc, ngân hàng mẹ (đối với chi nhárủi ngân hàng nước ngoài) thông 
qua. Trường họp việc xét duyệt cấp tín dụng và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ thực hiện thông qua cơ chế hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ không phải là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp tín dụng và ít 
nhất hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
không phải là thành viên của Hội đồng xét duyệt tín dụng;

c) Tần suất rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định pháp luật; theo dõi, 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 (một) bản quy 
định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 
Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ưcmg nơi đặt trụ sở chính) theo quy định pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tố chức tín dụng 
(trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi báo cáo 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng các ngành kinh tê, Cơ quan Thanh 
tra giám sát ngân hàng) về tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ đến ngày cuối cùng của tháng liền trước theo quy định tại Phụ 
lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Thông tư này.

5. Trong thời hạn 10 (mười) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổ chức tín dụng 
là Quỹ tín dụng nhân dân phải gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh) nơi đặt trụ sở chính về tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ đến ngày cuối cùng của tháng liền trước theo quy định tại Phụ 
lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngấn hàng Nhà nước Việt
Nam

1. Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

a) Tống hợp báo cáo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này và điếm a 
khoản 3 Điều này;

b) Chủ trì, phối họp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng



Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực 
hiện.

2. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

a) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổng hợp báo 
cáo của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo khoản 5 Điêu 7 Thông tư này và 
gửi Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đế tông hợp;

b) Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

Chương III 

ĐIÊU K HO ẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiêu lưc thi hành• •

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Chánh Thanh 
tra giám sát, ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Chủ tịch Hội đông quản trị, Chủ 
tịch Hội đông thành viên và Tông Giám đôc (Giám đôc) tô chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tô chức thực hiện Thông tư nầy.m^io

Nơi nhận: KT. THÓNG ĐỐC
- Như Điều 10; PHÓ THỐNG ĐÓC
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VT, PC, TDCNKT (5b).* /

Đào Minh Tú
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f$(Ẩ$'ànhMm lfo ờ  nàng tư sổ 02/2023/TT-NHNN ngầy 23/4/2023 cùa Thong đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÔ CHỬC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH N&ẴN fí$NG Nịỉp à  NGÓÀI
C Ả o t ÌN ỊÍ  IÍÌNH THỤC HIỆN c ơ  CÁU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, GŨÍ NGUYÊN NHÓM NỢ

Kỳ báo cảo  tháng . . .  nãm . . .
Đ ơ n  vị: tỳ đồng, khách hàng

C ơ cẩu lại thòi hạn trả nợ và giữ nguycn nhóm nợ

l  ong dir nự 
cùa khách  
hàng có sổ 
(Jư được c<r 
cấu lại thíri 
hạn trả nợ  
tại cuối kỳ 

báo cáo

Ntf không bị chuyển sang nhóm nự xấu do 
dtrợc giữ nsuvên nhóm nự

Dư I)hòniỉ

sá  lãi phái
thu hạch 

toán ngoại 
bảng (heo 

q u y  định tạ i  

khoàn 4 
Điều 5 

T hõng tư này

l,ũ v  ké Tại cuối kỳ háo cán

Chì ticti

Tổng giá trị nụ đẵ 
d ư ợ c  CO’ c ấ u  lạ i  [h ờ i  

hạn trà nợ lũy ké

s ồ  lượt 
khách hàng 
được cơ cấu 
lại thòi hạn 
t r ả  T1Ợ lũ y  

k e(gốc  
và/hoặc lãi)

Du- nợ (lirực c<r tấu  lại 
t h ò i  h ạ n  t r à  n ự  t ạ i  c u ố i  

k ỳ  b á o  cáo
s ố  k h á c h  

h à n g  đ ư ợ c  

c ơ  c ấ u  lạ i  

t h ờ i  h ạ n  t r à

n ự  t ạ i  c u ố i  

k ỳ  b á o  c á o  

(p ố c  v à / h o ặ c  

lã i )

Tổng số dir nự 
c ủ a  k h á c h  

hàng có  k h o ả n  

n ự  k h ô n g  b ị 

c h u v e n  sa n g  

nlióm ncr xấu 
d o  d ir ự c  c ơ  c ấ u  
Ih ì t h ờ i h ạ n  t r à  

n ự  v à  g iữ  

I i£ i iy ê n  n h ó m  

n ự  tạ i c u n i k ỳ  

b á o  c ả o

Trong dó:

S ố  k h á c h  

h A tifi k h ô n g  
b ị c h u y ể n  

s a n g  n h ó m  

n ợ  x ấ u  t ạ i  

c u ố i  k ỳ  h á o  

c á o

Số tiền dự  
phòng phài 

trích tại
cuối kỹ báo 

cảo

T ro n g  đó:

STT

Gốc Lãi Cốc Lải

Số ílư  nọ1 
được cơ cáu 
lại thời hnn 

trà nự  khống  
bị chuyển 

sang nhóm  
nợ xấu

Số ĩiền dự 
phóng *13 

trích

(!) (2) (3) (4) (5) (6) .  <7> (8) (9) (10) ( l ì ) 0 2 ) (13) (14) (15 )
-

I Phân th eo  khách  hàn g

] Cá nhân
2 Doanh nghiêp

3
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã
4 Khác _

II Phân th eo  m uc đ ích  vay  vốn

1
Phục vụ nhu câu đời sông, 
tiêu dùng

2
Phục VỊ1 hoạt động sàn xuất 
kinh doanh

III Phân th eo  21 ngàn h kinh tỀ

1 NônK nghiệp, lãm ní;hiêp và
2 Khai khoáng

m t í ĩ



C ơ  cầu lại tliừi hạn trà nự và J’'ù" nỊỊuyẽn nhóm nự Nự không bị chuyền sang nhóm nợ xấu do l)ir I>hòri2
Lũy kẾ Tại cuối kỳ háo cáo dưựr giữ nỊỊuyên nhóm nợ

Tống giá tr! nv dã 
dược cơ cấu I ị ị í  thời 

hạn trả nợ lũy kế

Du- nợ dirực cơ cấu lại 
thừi hạn trá IIO' lạ i cuối 

kỳ báo cáo
Số khácli

Tồng dư nự 
cùa khách

l ong số dir nợ 
của khách 

háng cú khoán

Trong dủ:

SẾ khách 
liáng không 

bị chuyển 
sang nhóm  
nự xấu tại 

cuối kỳ báu 
cáo

Trong đỏ:
sả  lài phăi
thu hạch

STT C hí liêu

Gốc Lãi

Số lượt 
khách hàng 
dược cơ cấu 
lại thòi hạn 
trà nự lũy 

ké(gốc  
và/lioặc lãi)

C.JOC Lãi

hàriỊỊ đirực 
cơ cấu lụi 

thừi hạn trả 
nự tại cuối 
kỳ háu cáo 

(g ố c  v à / h o ặ c  

lãi)

hàng có sá 
dird  ưực ctf 
cầu lại Ihòi 
hạn trá nự 
tỊỊĨ cuối kỳ 

báo cáo

nợ không bị 
chuyến sang 
nhóm nự xấu 

(lo đưực cơ cấu 
lại thời hạn (rã 

nự và giữ 
nguyên nhòm  
n</ tại cuối kỷ 

báo cáo

s ồ  <lư nự 
dược cơ cẩu 
lại thời Iihii 

trã nợ không 
bị chuyển 

sang nhỏm  
IIỢ xấu

sè  tiền dự  
phòng phái 

trích lại 
cuối ký háo 

cáo
Số tiền dự  
phỏng dã 

trích

toán iiRoại 
băng theo 

<|UY (lịnh tui 
khoán 4 
Diều 5 

Thũng tư này

(I ) (2) ( ĩ ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) r  a n (12) (13) (14) f l y
1V

3 C ông n gh iệp  ch ế  b iến , ch ế  tạo

4
Sản xuầt và phân phồi đ iện, 
khí đét, nước n ón g, hơi nước

5

C ung câp  nước; hoạt độn g  
quàn lý và  xử  lý rác thải, 
nước thài.

6 X ây dưng

7

Bán buôn và bán lé; sữ a chữa  
ô tô, m ô tô, xe m áy và x e  có

8 Vãn tải kho bãi
9 D ich vu lưu trú và ân uông
10 T hông tin và  truyên thông

11
Hoạt động tài chinh , ngân  

hàng và bào hiềm

12
H oạt động kinh doanh bât 
độiìp sàn

13
H oạt động chuyên  m ôn, khoa 
học và cônp  nghê

14
Hoạt động hành ch ính  và 
dich vu hỗ trợ ..



Cff cầu lại th<Vi hụrt trã nự và íỉiữ nguyên nhóm nự Nợ không bị chuyến sang nhóm nợ xẮu do

L ũ y  kc Tạ i cuối ký bán cáo đưực giữ nguyên nhóm nọ1

Tốn ị: g ii i  trị nự đ ã  

d ir ợ c  C(T c á u  lạ i  t h ờ i  
han trả nọr lũy kc

s ố  lượt 
khách húng 
được cơ cấu 
l ạ i  thời h ạ n  

trã nợ lũy 
k ế(g ố c  

và/hoặc lãi)

D ir  H ự  đtrợc c ơ  CH U  lại 
thrYi hạn trả nự tại cuối 

kỳ báo cáo
Số khách

Tổng dư n f f  

của khách

T ổng số tiu- nợ 
cũa khách 

hàng cỏ khoản 
nợ k h ô n g  b ị 
chuyển sang 
nhóm nợ xấu 

do dược cơ cấu 
lại thời hạn trả 

n ợ  v à  giũ- 
nguyên nhóm 
nợ tại cuối kỳ 

bảo cáo

T r o n g  đ ó :

SỐ khách 
h à n g  k h ô n g  

bị chuyển  
sang nhóm  
nợ xấu tại 

c u ố i  k ỳ  b á o  

c á o

Trong dó:
S ố  tâ i p h á i  

(h u  h ạ c h

S T T Chì tiêu

t Ẩ I jO C L ã i ẩ"'  ̂i . o c L ă i

h à n g  đITỢC  

c ơ  c ấ u  lạ i  
thời hạn trá 
nọ' (ại cuối 
kỳ báo ráo 

( c ố c  v à / h o ặ c  

lã i )

h á n g  có  s é  

<1 tr đ irự c  c ơ  

c á u  la i  t h ờ i  

h ạ n  t r ả  n ợ  

t ạ i  c u ố i  k ỳ  

b á o  c á o

S ố  d i r  n ự  

d ir ợ c  c ơ  c ấ u  

l ạ i  t l iờ i  h ạ n  

trá nợ không 
bị chuyển 

sang nhóm  
n ợ  x ấ u

S ố  t iề n  d ự  

p h ò n g  p h ả i  

trích tại 
c u ố i  k ỳ  h á o  

c á o
SỂ tiền dự  
phóng đã 

t r í c h

lo n n  n g o ạ i  

Itring  th e o  
quy định tại 

k h o ả n  4 

D ic u  5  

T h ô n g  t ư  n à y

( ! ) m (3) ( 6 ) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 0 3 ) (14) ( I V

15

Hoạt động của đàng Cộng  
sản, tổ chức chính trị - xã  
hội, quàn lý nhà nước, an 
ninh quốc phỏng; bảo đảm xã 
hôi bắt buôc

16 G iáo due và  đào tao

17
Y té và hoạt động trợ giúp xã 
hội

18
N g h ệ  thuật, vui chơi và giãi 
trí

19 Hoạt động dịch vụ khác

20

1 loạt động làm thuê các công  
v iệc  trong các hộ gia đình, 
sản xuất sàn phầm vặt chất 
và  dịch vụ tự tiêu dùng cùa  
hô e ia  đình

21
Hoạt động cùa các tô chức và 
cơ  quan quốc tế

IƯỚNG DẪN LẶP BÁO CÁO:
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọ i chung là tồ chứ c tín dụng) báo cá o  thông qua Hệ thống báo cáo  thống kê tập trung cùa N gân  hàng N hà nước V iệt N am , bao gồm  số  liệu toàn h ệ  th ố n g

'à số  liệu từng chi nhánh tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng theo  quy dịnh tại Khoản 4, Khoản 5 Đ iều  7 T hông tư này,
Cột (3): Lũy kê từ ngày Thông tư này có  hiệu lực, tông giá trị nợ g ồ c  phát sinh nghĩa vụ trả nợ  trong khoảng thời gian  quy định tại khoản 2 Đ iều  4  T hông tư nàv dă được c ơ  cầu lại thời hạn trà nợ và g iữ

Iguyêtt nhóm  nợ (lưu ý  chì báo cáo nợ gốc phá! sinh nghĩa vụ trá nợ trong khoảng thài gian quy định tại khoán 2 Đ iều  4 T h ôn g  tư này, không phải toàn bộ dư nợ  của khoàn nợ).
Cột (4): Lũy kế từ ngày Thòng tir c ó  hiệu lự c, số  tiền lãi đã đư ợc c ơ  cấu lại thời hạn tra nợ được thực hiện theo  T hôn g tư này.

Htmr



h ê t  n rr  (tirfYc pry c â u  1 (. ỉ 13 b ả o  c ả o  s ỏ  d ư  n ự  c ơ  C â u  c o n  lâ l  t n ự c  IC  l ạ i  C U O l K y  Dd.u CÌ1U/. '  , . ’ I Ắ 'À !-•  4 * 'TÁ
C ột (7 ) s ố  tten lãi đ ư ị  CC cấu lại thời hạn trả nỢ đư ợc thực hiện theo T hôn g tư này tại cu ố i kỳ báo cáo. (Lưu ý  trường hợp đã kết thúc thòi hạn c a  cấu nhưng khách hàng chưa tra hết tiền lãi được cơ  câu, lô

chứ c tín dụng báo cá o  số  tiền lãi đ u ọ c  c ơ  cấu còn  lại thực tế tại cu ố i kỳ báo cáo).
- C ột (8)' S ố  khách hàng được c ơ  cấu  lại thờ i hạn trả nợ và  g iữ  nguyên nhóm  nợ  (gốc và/hoặc lãi) tại cu ố i ký báo cáo  (tương ứng với sô  liệu tại cột 6, cột 7). • „ . „

-  C ột (9  : T on g  díx nợ  (g ố c  và  lãi) cù a  khách hàng có  số  dư được cơ  cấu lại thời hạn trà nọ theo  T hôn g tư này tại cu ố i kỳ báo cá o  (tương ứng với các khách hảng được thống kê tại cột 8) ............
- C ột 10): T on g  dứ n ợ g ố c  củ a  khách hàng có  khoản nợ có  số  dư nợ đã được cơ  cấu lại thời hạn trá nợ  theo  quy định tại T hôn g tư này đang dược phân loại ở nhóm  1 2 nhưng sê  phải chuyên sang nhóm  3 , 4 , 5
nêu  thực hiện phan loại lạ. th eo  quy định củ a  N gân  hàng N hà nước V iệt N am  v ề  phân loại nợ, trích lập và sử  dụng dự ph òng đẻ x ừ  lý rùi ro trong hoạt động của tô  chứ c tin dụng, chi nhánh ngân àng nước

- c ? t  0 1  T s ô  dìr nợ g t c  được c ơ  cấu lại thời hạn trà nợ theo quy định tại T hông tư này cù a  khách hàng đư ợc thống kê tại cột 8 đang được phân loại ờ  nhóm  l 2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm  3 41,5 nếu
thự c hiện phan loại lại theo  quy định cua N gân  hàng N hà nước V iệt N am  v ề  phan loại nợ, trích lập và  sừ  dụng dự phòng để xừ lý rủi ro trong hoạt động cùa tổ chứ c tín dụng, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ạ

cu ố i kỳ báo cáo.
- C n I n  T on e số  khách hàníì có  sổ  dư nợ dược thốn g kê tại cột 1 1 tại cuối kỳ báo cáo.

C ột { 13): T ồng số  tiền dự phòng phải trích cù a  các khách hàng có  số  nợ được c ơ  cấu lại thời hạn trả nợ và giữ  nguyên  nhỏm  nợ theo quy định tại K hoản I Đ iều  6  T hông tu này lại cuối kỳ báo cáo.

C ộ t (14): T ong so  tiền d ụ  ph òng đã trích cù a  các  khách hàng có  số  nợ được c ơ  cấu lại thời hạn trá nợ và  giữ  nguyên nhóm  nợ theo quy định tại khoản 2 Đ iều  6 T hôn g tư này tại cuôi kỳ báo cáo.

-  C ô t n  51: SỐ lài phai thu theo  dõi ngoại bàng cùa các  khách hàng dược thống kê tại cột 8 đối với số  dư  nợ  du ợ c c ơ  cấu  lại thời hạn trà nợ  và giữ  nguyên nhóm  nợ  theo  quy định tại khoản 4 Đ iều 5 T hông tư nà) 
:  D o n g  11 bao ca o ^ o  liẹu phan theo m ục đ í c h T o  vay: ( I)T h ụ c  z z  cầu S i  sông, tiẽu dùng (theo quy định tại T hôn g tứ 3 9 /2 0 1 6 A T -N H N N  và T hôn g tư so  4 3 /2 0 16/T T -N H N N ); (2 ) Phục w  hoạt dộng sàn

x u ấ t kinh doanh (là khoản ch o  v ay / ch o  thuê tài chính nhằm  phụt vự các m ục đích ngoài m ục đích tại d òn g  11,1) ị
"  ■ ■■ • " - ì  liệu phân theo 2 ]  ngành kinh té theo  quy định tại Q uyết định 2 7 /2 0 18 /Q Đ -T T g n g à y  0 6 /7 /2 0 18 cùa Thủ tướng Chính phù ban hành hệ thông ngành kinh tê V iệt Nam.D ò n g  111 báo cáo sô
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ỏ  CHÚC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN h \ n G  N tJ jC tew ep A I

v í  ''BẠO £Ả Ợ *jS^Ư Ợ NG  KIIÁCH HÀING ĐƯỢC c ơ  CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ
KỲ báo cáo thán e . . .  năm  . . .

Đom vị: khách hang
---------------------------------------------------------- —---------

Số lũy kc đến thời điểm cuối kỳ báo cáo s ố  pháĩ sinh trong k ị’ báo cắo

Trong đó: Trong dó:

STT

( ì  1

Chi tiío

(2)

Tổng số khách hàng 
cỏ đc nghị dược C(T 
cấu lại thời hạn trả 

nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ lũy ké

m

Số khách hàng dược 
cơ cấu lai thời han 
trả nợ (gốc và/hoặc 
ISi) và giữ  nguyên 

nhỏm nợ lũy kc

(4)

Sổ khách hàng không 
dirực c<r cấu lại thời 

hạn trả nợ- lũy kế

! * ! ! ! ■ ■ ' :  f i l l

Tổng số khách hàng 
có dề nghị được cơ  
cáu lại (h<Yi hạn <rả 

nợ và ỊỊÍử nguyên  
nhóm nợ trong kỳ 

báo cáo

.........  b  -

Số khách hùng dirực 
cơ cấu lại thòi hạn 

trả nợ và giữ  nguyên  
nhóm nợ  tại cuối kỳ 

báo táo  (gốc và/hoăc  
lãi)

í

SÃ khách hàng không 
được cơ cấu lại thíri 

hạn trả nợ tại cuối kỳ 
háo (á o

_ _ é v

N guyên nhân T C T D  
không crr cấu lại thiVi 
hạn trả nợ cho khách  

hàng (nêu nguyên  
nhân chính , chủ yểu)

(9)
V I

1
1

_______________ ---------------------------------------------------------—

Cá nhân 

Doanh nehiêp

3 Hcrp tác xã, liên hiêp  hơp tác xã

4 K hác

T Ố N G  C Ộ N G ------------------------------------

l ^ ụ n ^ n h á n ^  ngân hàn g nư ớc ngoài (g ọ i ch u n g  là tổ chứ c tín dụng) báo c á o  th òn g  qua h ệ  th ố n g  báo cả o  th ốn g  kê tập trung cù a  N gân  h àn g  N hà nư ớc V iệ t N am  số  liệu toàn h ệ  thống.

- T ổ chức tín dụng thực h iện  báo cáo định kỳ hàng thán g th eo  quy định tại K hoản 4 , K hoản 5 Đ iêu  7 T h ôn g  tư này. . í  , ■ u Tt,- , •

- C ột (3): Lũy kê từ ngày T hôn g tữ c ỏ  h iệu  lự c đến thời đ iểm  cu ố i kỳ báo cảo , T ôn g  số  khách hàng đ ề  nghị tố chức tín dụng xem  xét c ơ  cấu lại thờ i hạn trả n ợ  theo  1  h ôn g  tư này.

- C ột (4): Lũy kế từ ngày T h ôn g  tư c ó  h iệu  lự c đến  thời đ iềm  cu ố i kỷ báo cáo , số  khách hàn g đã đưỢc c o  cấu lại thời hạn trà nợ (g ố c  và /h oặc  lãi) và g iữ  ngu yên  nhóm  n ọ  đư ợc th ự c h iện  theo  T hôn g tư này.

- C ọt (5)- Lũy kế từ ngày T hôn g tư c ó  h iệu  lực đến thời đ iểm  cu ố i kỳ báo cả o , số  khách hàn g kh ôn g  đư ợ c chấp  thuận c ơ  cẩu lại thời hạn trà nợ (g ố c  v à /h o ặ c  lãi) theo  quy định tại T hõn g tư  này

- C ột (6)- T ồng sổ  khach hàng có  đề nghị đư ợc cơ  cấu lại thời hạn trà n ợ  theo T hôn g tư này trong kỳ báo cáo.
- C ọt (7): So khách hang được c ơ  cẩu  lại thời hạn trả nợ  (g ố c  v à /h o ặ c  lãi) và g iữ  nguyên nh óm  n ợ  th eo  quy định tại T h ô n g  tu  này tại cuôi kỳ báo cáo .
- C ọt (8)- S o  kiiach hang khong được to chứ c tín dụng chap thuận c ơ  cẩu lại thời hạn trá n ợ  (g ố c  v à /h o ặ c  lã i) tại cu ố i kỳ báo cáo _
- C ọt (9): N guyen nhân to chứ c tín d ụ n g  kh ôn g  chấp thuận đề nghị c ơ  cấu  lại thời hạn trả nợ  cù a  khách hàng (ch i nêu nguyên  nhãn ch inh , chủ yêu)

- D òng T ống cộng  D òn g  ( I ) + (2) +  (3 )  -+ (4 )

wm


